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MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (6 điểm) 

NHỮNG ĐIỀU BỐ YÊU

Ngày con khóc tiếng chào đời
Bố thành vụng dại trước lời hát ru
Cứ “À ơi, gió mùa thu”
"Con ong làm mật”, “Mù u! bướm vàng”...

Sau yêu cái chỗ con nằm
Thơm mùi sữa với chiếu thâm mấy quầng
Yêu sao ngang dọc, dọc ngang
Những hàng tã chéo mẹ giăng đầy nhà.

Thêm yêu dìu dịu nước hoa
Khi con muỗi đốt, bà xoa nhẹ nhàng
Và yêu một góc mặt bàn
Mèo con, chút chít xếp hàng đợi chơi.

[bookmark: _Hlk152682304]Yêu ngày con gọi “Mẹ ơi”
Bước đi chập chững, Mặt Trời nhòm coi
Bao ngày, bao tháng dần trôi
Khắp nhà đầy ắp tiếng cười của con.

Để khi con vắng một hôm
Bố ngơ ngẩn nhớ, quên cơm bữa chiều.
[bookmark: _Hlk152683438]Con ơi có biết bao điều
Sinh cùng con để bố yêu một đời.
 Nguyễn Chí Thuật
(Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật, số 35, 1999)




Đọc bài thơ và trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1. (1 điểm)
a. Bài thơ trên là lời bày tỏ cảm xúc của ai ? 
b. Phương thức biểu đạt chính trong bài thơ trên là gì ?
Câu 2. ( 1 điểm)
a. Bài thơ trên thuộc thể thơ gì ?
b. Lựa chọn 1 đoạn thơ bất kì và phân tích đặc điểm của thể thơ đó ? ( số tiếng, cách gieo vần, luật bằng trắc) 
Câu 3. (0,75 điểm)
a. Tìm và chỉ ra ít nhất 1 biện pháp tu từ có trong đoạn thơ sau:
Yêu ngày con gọi “Mẹ ơi”
Bước đi chập chững, Mặt Trời nhòm coi
Bao ngày, bao tháng dần trôi
Khắp nhà đầy ắp tiếng cười của con. 
b. Tác dụng của biện pháp tu từ đó là gì ?
Câu 4. 
a. Nhan đề bài thơ là “Những điều bố yêu”. Em hãy tìm trong bài thơ và chỉ ra những điều tác giả “yêu”, trân quý ? (1 điểm)
b. (0,75 điểm) Em hiểu như thế nào về câu thơ:
[bookmark: _Hlk152684535]Con ơi có biết bao điều
Sinh cùng con để bố yêu một đời.
Câu 5. Từ bài thơ trên:
a. Theo em, gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người ? (1 điểm)
b. Em nhận thấy mình cần có trách nhiệm như thế nào với gia đình ? (0,5 điểm)
PHẦN 2: Tự luận (4 điểm) 
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân. 
-Hết-









HƯỚNG DẪN CHẤM
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giáo viên cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm.
- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm, sau đó làm tròn theo quy định.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	Phần
	
	ĐIỂM

	 I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	Câu 1
	a. Người bố
	1,0

	
	b. Biểu cảm
	

	Câu 2
	a. Thơ lục bát
	1,0

	
	b. Câu trả lời của học sinh
	

	Câu 3
	a. Học sinh trả lời 1 trong 2 biện pháp tu từ sau: 
+ Nhân hóa: “Mặt Trời nhòm coi”
+ Ẩn Dụ: Khắp nhà
	0,75

	
	b. 
+ Câu thơ trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn.
	

	Câu 4
	a. 
+ Yêu chỗ con nằm
+ Yêu hàng tã chéo dọc ngang
+ Mùi sữa thơm
+ Mùi nước hoa dìu dịu
+ Yêu tiếng gọi mẹ ơi
+ Yêu từng bước đi chập chững
	1,0

	
	b. Tình cảm dạt dào của người bố dành cho đứa con từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Yêu từng khoảnh khắc gắn liền với con, yêu từ những điều bình dị nhất như mùi sữa thơm, từng chỗ con nằm, từng hàng tã, yêu đến từng bước đi và hạnh phúc khi con cất tiếng nói đầu tiên. Bố sẽ trân trọng những điều liên quan đến con và lưu giữ từng khoảnh khắc bên con.
	0,75

	Câu 5
	a. Tình cảm gia đình là tình cảm gắn bó, thiêng liêng.
+ Là động lực, là chỗ dựa của những thành viên trong gia đình.
+ Là nơi trở về, là bến đỗ cho mỗi người….
+ Câu trả lời của học sinh
	1,5

	
	b. Câu trả lời của học sinh
	



	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài tự sự: đủ 3 phần
- Mở bài
- Thân bài
- Kết bài
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại trải nghiệm của bản thân
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề
- Mở bài: 
+ Dùng ngôi thứ 1 để kể 
+ giới thiệu sơ lược về trải nghiệm
+ gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc
	

0,5

0,5

	
	- Thân bài:
+ Trình bày chi tiết: không gian, thời gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
+ Trình bày chi tiết nhân vật có liên quan
+ Trình bày sự việc theo trình tự hợp lí
+ Kết hợp giữa kể và tả
	1,5

	
	- Kết bài: 
+ Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân
	0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0.25

	
	e. Sáng tạo
Sáng tạo trong cách kể chuyện và diễn đạt.
	0,25




